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ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề kiểm tra có 04 trang)
	KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I, NĂM 2024-2025

Môn: VẬT LÍ    Lớp: 10 (KHTN)
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Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên học sinh:………………………………… 

Số báo danh:………………..…….………………

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18.  Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

	  Câu 1.
	Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của vật lý là 

A. các hiện tượng tự nhiên.                                                  B. các dạng năng lượng.
C. các dạng của vật chất, năng lượng.

          D. các dạng vật chất.
     
    

	Câu 2.
	Biểu thức gia tốc của một vật chuyển động thẳng có dạng tổng quát là
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	Câu 3.
	Hai lực cân bằng là hai lực 

A. cùng điểm đặt, cùng phương, cùng chiều và có độ lớn bằng nhau.

B. cùng điểm đặt, cùng phương, ngược chiều và có độ lớn bằng nhau.

C. đặt trên hai vật khác nhau, cùng phương, cùng chiều và có độ lớn bằng nhau.

D. đặt trên hai vật khác nhau, cùng phương, ngược chiều và có độ lớn bằng nhau.

	Câu 4.
	Một vật được ném ngang từ độ cao h so với mặt đất với vận tốc v0 nào đó. Bỏ qua sức cản của không khí. Thời gian vật rơi đến mặt đất (t) là?
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	Câu 5.
	Biển báo đã cho như hình bên mang ý nghĩa

A. lưu ý cẩn thận.                             B. cảnh báo tia laser.
C. cẩn thận sét đánh.
          D. nơi nguy hiểm về điện.    

	Câu 6.
	Một vật khối lượng m, được ném ngang từ độ cao h với vận tốc ban đầu v0. Tầm bay xa của vật phụ thuộc vào

A. m và v0.

            B. m và h .
           C. v0 và h.

D. m, v0 và h.

	Câu 7.
	Chọn phương án đúng

Muốn cho một vật đứng yên thì

A. hợp lực của các lực đặt vào vật không đổi.        B. hai lực đặt vào vật ngược chiều.

C. các lực đặt vào vật phải đồng quy.           D. hợp lực của các lực tác dụng vào vật bằng 0.

	Câu 8.
	Quán tính là tính chất bảo toàn

A. trạng thái đứng yên hay chuyển động của vật. 

B. khối lượng của vật. 

C.trọng lượng của vật. 




D. gia tốc của vật. 

	Câu 9.
	Phát biểu: “ Ôtô đã đi được 100 km theo hướng đông nam” nói về đại lượng nào ?

A. Độ dịch chuyển.         B. Quãng đường                C. Tốc độ                              D. Vận tốc.    

	Câu 10.
	Một xe ô tô đang chuyển động thẳng thì đột ngột dừng lại hành khách trên xe sẽ như thế nào?
A. nghiêng sang phải.





B. nghiêng sang trái.

C. ngã về phía trước.





D. ngã về phía sau.

	Câu 11.
	Một vật đang chuyển động với vận tốc 3 m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì
A. vật đổi hướng chuyển động.                        

B. vật dừng lại ngay.   

C. vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 3 m/s. 

D. vật chuyển động chậm dần rồi mới dừng lại.

	Câu 12.
	Một xe ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc không đổi là 10 m/s. Hợp lực tác dụng lên ô tô có độ lớn bằng

A. 10 N.


B. 0.


   C. -10 N. 

         D. 20 N.

	Câu 13.
	Cho hai lực tác dụng vào chất điểm có độ lớn bằng 9 N và 12 N. Biết hai lực cùng phương, ngược chiều. Hợp lực của hai lực đó có độ lớn là
A. 21 N.


B. 3 N.
                             C. 1 N.
                       D. 15 N.

	Câu 14.
	Một vật rơi tự do từ độ cao 80 m xuống đất,vận tốc ban đầu bằng 0, lấy g = 10 m/s2.Vận tốc của vật lúc vừa chạm đất là

A. 40 m/s.          
 B. 30m/s.
C. 20m/s.          
D. 10m/s.

	Câu 15.
	 Cặp lực – phản lực không có đặc điểm nào sau đây?
A. là cặp lực trực đối.  



      B. là cặp lực cân bằng.
C. tác dụng vào hai vật khác nhau.   


      D. xuất hiện thành từng cặp.

	Câu 16.
	Khi một người kéo một thùng hàng chuyển động, lực tác dụng vào người làm người đó chuyển động về phía trước là
A. lực người tác dụng vào xe.
B. lực mà xe tác dụng vào người. 
C. lực người tác dụng vào mặt đất. 
D. lực mặt đất tác dụng vào người.

	Câu 17.
	 Biểu thức định luật III Niutơn là
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B. FAB = 2.FBA.         C. [image: image21.png]
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                    D. FAB = - FBA    

	Câu 18.
	Một vật có khối lượng 100kg đang đứng yên bắt đầu chuyển động nhanh dần đều , biết sau khi đi được 1m thì vận tốc của vật là 1m/s. Độ lớn của lực tác dụng vào vật là

A. F = 25N.

           B. F = 50N.                       C. F = 65N.
      D. F = 40N.


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Từ độ cao h = 45m so với mặt đất, người ta ném một viên bi sắt theo phương nằm ngang với vận tốc v0 = 12m/s. Cho rằng sức cản của không khí không đáng kể, g = 10m/s2  . Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?   
	a) Chuyển động của viên bi có quỹ đạo là một nhánh của parabol. 

	b) Gia tốc của viên bi tại một vị trí bất kì luôn có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.

	c) Tầm bay xa của viên bi theo phương ngang là 32m. 

	d) Sau khi ném được 3s thì viên bi chạm đất.


Câu 2: Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = 40 N, F2 = 30 N. Hãy cho biết độ lớn của hợp lực được gợi ý dưới đây là đúng hay sai ứng với các góc có giá trị tương ứng.
	a) Khi [image: image25.png]
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 hợp với nhau một góc 00 thì độ lớn hợp lực là 70 N         

	b) Khi [image: image29.png]
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 hợp với nhau một góc 1800 thì độ lớn hợp lực là 140 N    

	c) Khi [image: image33.png]
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 hợp với nhau một góc 900 thì độ lớn hợp lực là 50 N       

	d) Khi[image: image37.png]


 và [image: image39.png]


 hợp với nhau một góc 600 thì độ lớn hợp lực là 50 N       


Câu 3: Một ôtô có khối lượng 1,5 tấn đang chuyển động với v = 54 km/h thì tắt máy, hãm phanh,

 chuyển động chậm dần đều. Biết độ lớn lực hãm có độ lớn tổng cộng là 3000N. Chọn chiều dương là chiều chuyển động, gốc thời gian lúc bắt đầu hãm phanh. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?   
	   a)  Theo định luật II Newton, biểu thức của lực hãm là : [image: image41.png]B



 .    

	b) Gia tốc của ô tô là 2 m/s2.                     

	c) Gia tốc luôn có giá trị dương.                

	d) Sau khi hãm phanh xe chạy thêm được đoạn đường 25m thì dừng lại.  


Câu 4: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
	a) Chuyển động có gia tốc âm là chuyển động chậm dần đều.               

	b) Gia tốc là một đại lượng vectơ, đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc.

	c) Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều vec tơ gia tốc ngược hướng với vec tơ vận tốc.

	d) Một đoàn tàu đang chạy với tốc độ 15 m/s thì hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều với gia tốc 0,1m/s2 để vào ga. Sau 2 phút tàu dừng lại ở sân ga, quãng đường mà tàu đi được kể từ lúc hãm phanh đến khi dừng lại là 1080m.            


Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3
Câu 1: Một ô tô tải đang chạy trên đường thẳng với vận tốc 5 m/s thì tăng dần đều vận tốc. Sau 20 s, ô tô đạt được vận tốc 10m/s. Tính gia tốc của ô tô theo đơn vị m/s2?  (Lấy sau dấu phẩy 2 chữ số)     
Câu 2: Một lực có độ lớn không đổi 2,5 N tác dụng vào một vật có khối lượng 200 g đang đứng yên. Quãng đường mà vật đi được trong khoảng thời gian 4 s tiếp theo bằng bao nhiêu mét? Biết lực ma sát có tác dụng không đáng kể, có thể bỏ qua.
 Câu 3:  Một chất điểm chịu các lực tác dụng có hướng như hình vẽ                  

                                                       SHAPE  \* MERGEFORMAT 



độ lớn lần lượt là F1=60 N, F2=30 N, F3=40 N. Độ lớn lực tổng hợp tác dụng lên chất điểm bằng bao nhiêu Niu Tơn ( N) ?
------------------------ Hết ------------------------

Mã đề: 101








Mã đề 101-  Trang 1 /4

